
Tên BHXH BHYT BHTN

1 Nguyễn Bá Như Quỳnh Nữ 178
Việt 

Nam

14 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

068178003003 ĐHMN
Hiệu 

trưởng
05 năm 1/7/2020 x 6,464,168

2 Nguyễn Thị Dung Nữ 1986
Việt 

Nam

14 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

075186022262 ĐHMN
P. Hiệu 

Trưởng
5 năm 1/7/2021 x 5,646,054 x

3 Phạm Thị Thảo Chi Nữ 1983
Việt 

Nam

14 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

075183021087 ĐHMN
P. Hiệu 

Trưởng
5 năm 1/7/2020 x 5,646,054

4 Nguyễn Thanh Hằng Nữ 1987
Việt 

Nam

18 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

001187016798 ĐHMN

Giáo 

viên lá 

1

5 năm 1/8/2018 x x x 5,010,000 x

5 Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 1981
Việt 

Nam

14 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

079181018218 ĐHMN

Giáo 

viên Lá 

1

5 năm 1/7/2018 x 5,010,000

6 Phạm Thị Tú Uyên Nữ 1983
Việt 

Nam

14 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

075183020266 ĐHMN

Giáo 

viên lá 

2

5 năm 1/6/2021 x 5,010,000
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7 Vũ Ngọc Hạnh Nữ 1988
Việt 

Nam

251/7, Trần 

Xuân Soạn, 

Quận 7

079188038138 ĐHMN

Giáo 

viên Lá 

2

5 năm 6/1/2015 x x x 5,010,000

8 La Anh Nga Nữ 1979 Hoa

81 đường 13, 

Phường 4, 

Quận 8

079179024435 ĐHMN

Giáo 

viên Lá 

3

5 năm 6/1/2014 x x x 5,010,000

9 Trần Thị Lợi Giàu Nữ 1998
Việt 

Nam

30/38 Lâm 

văn Bền, P. 

Tân Kiểng, 

Q.7

082198011973 ĐHMN

Giáo 

viên Lá 

3

5 năm 20/10/2022 x 5,010,000

10 Nguyễn Thị Tuyết Nhung Nữ 1980
Việt 

Nam

2941/7 Phạm 

Thế Hiển, P.7, 

Quận 8

079180014707 CĐMN

Giáo 

viên 

Chồi 1

5 năm 6/1/2018 x x x 5,010,000

11 Đỗ Thị Thanh Thủy Nữ 1989
Việt 

Nam

271/10 Lê 

Văn Lương, P. 

Tân Quy, Q.7

092189001161 ĐHMN

Giáo 

viên 

Chồi 1

5 năm 1/4/2023 x 5,010,000

11 Đỗ Thị Ánh Phượng Nữ 1986
Việt 

Nam

14 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

075186006474 ĐHMN

Giáo 

viên 

Chồi 2

5 năm 1/6/2020 x 5,010,000

13 Nguyễn Thị Bích Vân Nữ 1977
Việt 

Nam

18/38, Phan 

Văn Trị, P.2, 

Quận 5

079177025667 ĐHMN

Giáo 

viên 

chồi 3

5 năm 6/1/2004 x x x 5,010,000 x

14 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 1988
Việt 

Nam

124 Ấp Bình 

Phước, Bình 

Khánh, Cần 

Giờ

079188011656 TCMN

Giáo 

viên 

chồi 3

5 năm 1/3/2023 x 5,010,000
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15 Nguyễn Thị Vẹn Nữ 1986
Việt 

Nam

198/60 Đoàn 

Văn Bơ, 

Phường 9, Q.4

079186008821 ĐHMN

Giáo 

viên 

Mầm 1

5 năm 6/1/2017 x 5,010,000

16 Phạm Thị Hồng Loan Nữ 1992
Việt 

Nam

711/2 Ba 

Đình, P. 10, 

Q.8

079192032721 ĐHMN

Giáo 

viên 

Mầm 1

5 năm 1/9/2023 x 5,010,000 x

18 Trịnh Thị Hằng Nữ 1988
Việt 

Nam

1723 Lê Văn 

Lương, xã 

Nhơn Đức, 

Nhà Bè

034188017925 ĐHMN

Giáo 

viên 

chồi 3

5 năm 1/6/2018 x x x 5,010,000 x

19 Phạm Thị Kim Ngọc Nữ 1980
Việt 

Nam

9/11, Tân 

Thuận Tây, 

Quận 7

079180034000 TCMN

Giáo 

viên 

mầm 2

5 năm 6/1/2014 x x x 5,010,000 x

20 Phạm Thị Thu Huyền Nữ 1983
Việt 

Nam

2918 Phạm 

Thế Hiển, P.7, 

Q.8

079183021638
Phục 

vụ
5 năm 1/3/2022 x 5,010,000

Tống Thị Hiền Nữ 1981
Việt 

Nam

14 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

068181001501
Phục 

vụ
5 năm 1/9/2023 x 5,010,000

21 Phạm Thị Thanh Xuân Nữ 1988
Việt 

Nam

382/13B, 

Huỳnh Tấn 

Phát, Nhà Bè

079188025032 ĐHKT Kế toán 5 năm 6/1/2013 x x x 5,010,000 x

22 Ngô Thị Mến Nữ 1977
Việt 

Nam

114 đường 43, 

P. Tân Quy, 

Q.7

045177008018 SCCD
Cấp 

dưỡng
5 năm 1/9/2023 x 4,260,000 x
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23 Vũ Thị Huệ Nữ 1966
Việt 

Nam

47/5 Lâm Văn 

Bền, P. Tân 

Kiểng, Q.7

079166020828
Phục 

vụ
5 năm 15/02/2022 x 4,260,000

24 Vũ Thị Thùy Hương Nữ 1979
Việt 

Nam

14 Lâm Văn 

Bền, Tân 

Kiểng, Quận 7

079179024244 SCCD
Cấp 

dưỡng
5 năm 1/9/2023 x 4,260,000

25 Phạm Thị Mỹ Duyên Nữ 1986
Việt 

Nam

52/8 Lâm Văn 

Bền P.Tân 

Thuận Tây, 

Q.7

082186002158 SCCD
Cấp 

dưỡng
5 năm 6/1/2014 x x x 4,260,000 x

26 Phạm Thị Kim Liên Nữ 1977
Việt 

Nam

68/8B Lâm 

Văn Bền, P. 

Tân Kiểng, 

Q.7

079177017048
Phục 

vụ
5 năm 1/9/2017 x 4,260,000

27 Phạm Văn Hội Nam 1950
Việt 

Nam

60/14/7/3, 

Lâm Văn Bền, 

Tân Kiểng, 

Q.7

079050002825 Bảo vệ 5 năm 6/1/2000 x 4,260,000

NGƯỜI LẬP BẢNG HIỆU TRƯỞNG

Phạm Thị Thanh Xuân Nguyễn Bá Như Quỳnh

Quận 7, ngày 20 tháng 10 năm 2023


